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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Chọn một phương án trả lời đúng của mỗi câu và ghi vào phần trả lời. 

Câu 1. Bảo vệ lẽ phải là gì?  

A. Bảo vệ quan điểm cá nhân trong mọi trường hợp. 

B. Giành phần thắng trong mọi cuộc tranh luận.     

C. Ủng hộ và làm theo những điều đúng đắn.   
D. Luôn ủng hộ và làm theo số đông. 

Câu 2. Hành động nào sau đây thể hiện việc bảo vệ lẽ phải? 

A. Im lặng khi thấy người khác bị bắt nạt vì sợ rắc rối. 

B. Luôn tìm cách giúp đỡ người bị oan dù gặp khó khăn.  

C. Lan truyền tin đồn không đúng về người mình không thích.  

D. Luôn bảo vệ, ủng hộ người mình yêu mến. 

Câu 3. Vì sao cần bảo vệ lẽ phải? 

A. Để chứng tỏ bản thân hơn người khác.  B. Để giúp xã hội trở nên công bằng, văn minh. 

C. Vì mỗi người đều có chính kiến riêng.  D. Để đem lại quyền lợi cho mỗi cá nhân. 

Câu 4. Người dám bảo vệ lẽ phải thường gắn với phẩm chất nào sau đây? 

A. Trung trực và công bằng.    B. Nóng nảy và hiếu thắng. 

C. Khéo léo và linh hoạt.     D. Im lặng và nhẫn nhịn. 

Câu 5. Khi chứng kiến một người làm việc sai trái, em nên làm gì? 

A. Quay video và đăng lên mạng xã hội.   B. Im lặng vì không liên quan đến mình.  

C. Ngăn chặn và báo cáo người có trách nhiệm.   D. Cùng tham gia vì lợi ích của cá nhân. 

Câu 6. Tài nguyên thiên nhiên là gì? 

A. Những của cải có sẵn trong tự nhiên mà con người có thể khai thác và sử dụng. 

B. Những sản phẩm do con người tạo ra trong quá trình lao động sản xuất. 

C. Những công trình được con người xây dựng nhằm phục vụ đời sống hiện đại. 

D. Những đồ dùng sinh hoạt hằng ngày do con người làm ra và sử dụng. 

Câu 7. Môi trường là 

A. Không gian sinh sống tự nhiên của các loài động vật và sinh vật khác.  

B. Những cảnh quan đẹp do con người xây dựng nhằm phục vụ đời sống. 

C. Các loại tài nguyên thiên nhiên được khai thác để phục vụ sản xuất. 

D. Toàn bộ các yếu tố tự nhiên và nhân tạo bao quanh, tác động đến con người. 

Câu 8. Khai thác rừng bừa bãi có thể dẫn đến hậu quả nào? 

A. Gia tăng độ phì nhiêu của đất.    B. Bảo vệ sự đa dạng sinh học. 

C. Sạt lở đất, mất cân bằng sinh thái.    D. Tăng lượng nước ngầm.  

Câu 9. Hoạt động nào sau đây không thân thiện với môi trường? 

A. Sử dụng sản phẩm tái chế.    B. Dùng bếp than tổ ong để nấu ăn. 

C. Đi xe đạp thay xe máy khi có thể.   D. Tái sử dụng nước sinh hoạt. 

Câu 10. Trước tình trạng nhiều bạn trong trường sử dụng chai nhựa dùng một lần, em nên lựa 

chọn hành động nào là phù hợp nhất? 

A. Sẽ thay đổi thói quen nếu nhà trường nhắc nhở.  

B. Tiếp tục sử dụng chai nhựa vì tiện lợi và rẻ tiền. 

C. Sử dụng chai nhựa và dùng nhiều lần. 

D. Sử dụng bình nước cá nhân và kêu gọi các bạn cùng thực hiện. 

 



Câu 11. Mục tiêu cá nhân là? 

A. những kế hoạch chung do tập thể cùng nhau xây dựng. 

B. những nhiệm vụ do người khác giao và yêu cầu thực hiện. 

C. những ước mơ viển vông, không gắn với điều kiện thực tế. 

D. những điều mỗi người mong muốn đạt được trong tương lai. 

Câu 12. Để thực hiện tốt mục tiêu cá nhân, mỗi người cần 

A. lập kế hoạch và kiên trì thực hiện.   B. chờ đợi người khác nhắc nhở. 

C. làm việc theo cảm xúc nhất thời.   D. dễ dàng bỏ cuộc khi gặp khó khăn. 

Câu 13. Mục tiêu cá nhân cần đảm bảo yếu tố nào sau đây? 

A. Mục tiêu càng cao càng tốt.   B. Thay đổi liên tục theo sở thích. 

C. Phù hợp với khả năng và điều kiện thực tế.  D. Phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình.   

Câu 14. Khi không đạt được mục tiêu đã đề ra, em nên 

A. đổ lỗi cho hoàn cảnh xung quanh.   B. nản lòng và từ bỏ hoàn toàn. 

C. xem xét lại mục tiêu và điều chỉnh cho phù hợp. D. không cần đặt mục tiêu nữa. 

Câu 15. Để xác định mục tiêu học tập phù hợp với bản thân, học sinh cần ưu tiên thực hiện hành 

động nào sau đây? 

A. Đặt mục tiêu thật cao để tạo áp lực và cố gắng đạt được bằng mọi cách. 

B. Dựa vào năng lực, điều kiện cá nhân và xác định mục tiêu cụ thể, khả thi. 

C. Chọn mục tiêu theo mong muốn của bạn bè để không bị khác biệt. 

D. Xác định mục tiêu chung chung, không cần thời gian hoàn thành rõ ràng. 

II. PHẦN TỰ LUẬN (5.0 điểm)  
Câu 1 (1.0 điểm): Lẽ phải là gì? Nêu những việc học sinh cần làm để bảo vệ lẽ phải. 

Câu 2 (2.0 điểm): Có ý kiến cho rằng: “Nước là nguồn tài nguyên vô tận và không bao giờ cạn 

kiệt.” Em có đồng ý với ý kiến trên không? Vì sao? Theo em, chúng ta cần làm gì để sử dụng tiết 

kiệm và bảo vệ nguồn tài nguyên nước hiện nay? 

Câu 3 (2.0 đ): Hãy nêu một mục tiêu cá nhân cụ thể của bản thân và lập kế hoạch để thực hiện 

mục tiêu đó. 
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Lớp: ….. 
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BÀI LÀM 
 

I. TRẮC NGHIỆM: (5.0 điểm)   

Mỗi câu đúng đạt 0,33 điểm  
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II. TỰ LUẬN 
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